
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : HÁN CỔ 6

MÃ MÔN: CHIN106; MÃ LỚP: 515.CN.CHIN106.1.B
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ NGUYỆN LIÊN, SC.TS. THÍCH NỮ THẢO LIÊN

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ BA NGÀY 08/11/2022 ; PHÒNG 103 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000307 Lưu Thị Minh Nguyệt TN. Nhuận Châu

2 2010000039 Ngô Thị Nghi Huyền TN. Thọ Mỹ

3 2010000049 Nguyễn Thị Thúy TN. Diệu Đạt

4 2050000001 Đặng Trường An T. Giác Kiên

5 2050000005 Lê Văn Bửu T. Trí Đạo

6 2050000028 Bùi Tiến Dũng T. Tâm Hảo

7 2050000073 Trần Văn Lợi T. Trí Huệ

8 2050000082 Mai Văn Ngọc T. Chúc Thiệu

9 2050000106 Trần Trọng Sơn T. Quang Phước

10 2050000127 Phạm Tấn Thiên T. Nhuận Thanh

11 2050000135 Nguyễn Ngọc Tín T. Đức Pháp

12 2050000143 Ngô Tiến Tròn T. Viên Minh

13 2050000145 Nguyễn Văn Trường T. Nhuận Luân

14 2050000159 Nguyễn Hoàng Vũ T. Tấn Nguyện

15 2050000162 Nguyễn Hữu Vương T. Nhật Pháp

16 2050000195 Huỳnh Thị Ánh Diễm TN. Hạnh Vân

17 2050000201 Hồ Thị Diệu TN. Thanh An

18 2050000206 Lưu Thị Phương Dung TN. Chúc Hương

19 2050000213 Nguyễn Thị Nhân Duyên TN. Thanh Nhã

20 2050000224 Đào Thị Mỹ Hà TN. Tịnh Phổ

21 2050000229 Nguyễn Thị Biên Hà TN. Tịnh Mẫn

22 2050000234 Đặng Thị Ngọc Hằng TN. Hạnh Bình

23 2050000255 Đỗ Thị Hoài TN. Liên Bảo

24 2050000259 Đào Thị Kim Hồng TN. Thiên Tâm

25 2050000271 Lê Thị Thanh Hường TN. Huyền Minh

26 2050000298 Nguyễn Thị Như Linh TN. Huyền Hương

27 2050000308 Huỳnh Thị Thảo Ly TN. Nhuận Thành



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2050000309 Nguyễn Thị Ly TN. Hữu Niệm

29 2050000324 Huỳnh Thị Trà My TN. Thường Bích

30 2050000338 Tăng Bích Ngọc TN. Đức Tiên

31 2050000351 Trần Thị Thúy Nhiên TN. Vạn Châu

32 2050000375 Lê Thị Phượng TN. Chơn Hòa

33 2050000382 Huỳnh Quê TN. Vạn Ngân

34 2050000397 Nguyễn Thị Hồng Thắm TN. Phước Xuân

35 2050000412 Lê Thị Thảo TN. Thánh Phát

36 2050000417 Nguyễn Võ Thị Cẩm Thu TN. Diệu Thông

37 2050000419 Lâm Thị Anh Thư TN. Liên Trí

38 2050000430 Đoàn Thị Ngọc Thúy TN. Thuận Liên

39 2050000450 Võ Thị Thùy Trang TN. Hiền Nhã

40 2050000465 Đoàn Thị Thanh Tuyền TN. Trung Hậu

41 2050000481 Đinh Thị Vĩnh TN. Tịnh Huệ

42 2070000514 Phạm Thị Ái TN. Chơn Bảo
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